
 

    

ĐÈN LED BÓNG TRÒN 5W 
MODEL C 

Đèn LED bóng tròn được thiết kế với nhiều kiểu dáng đa dạng, 

tiện dụng, thân thiện với môi trường và tiết kiệm điện năng cao. 

Đèn có thể được sử dụng trong các ứng dụng chiếu sáng khu 

thương mại, dân cư, nhà xưởng,... Đặc biệt đèn LED bóng tròn 

rất thích hợp cho việc thay thế các nguồn sáng như đèn compact, 

đèn sợi đốt,...  

 Tính năng 

 Nguồn sáng: LED có hiệu suất phát quang cao 

 Tiết kiệm năng lượng 

 Tuổi thọ cao > 50.000 giờ 

 Hệ số công suất cao 

 Hiệu suất phát quang > 75 lm/W 

 Chỉ số hoàn màu > 80 

 Điện áp đầu vào 90~250 VAC 

 Không phát  ra tia cực tím, bức xạ hồng ngoại 

 Không chứa thuỷ ngân và các chất độc hại, thân thiện với môi trường 

 Thiết kế theo yêu cầu            

  Thông số kỹ thuật(*) 

 

Thông số 
Mã sản phẩm 

ALL-IB-05HC-27AS-C ALL-IB-05HN-27AS-C ALL-IB-05HW-27AS-C 

Loại đuôi đèn E26/E27 

Điện áp vào 90~250 VAC 

Tần số 47 ~ 63 Hz 

Hiệu suất nguồn > 90% 

Công suất  5W 

Quang thông (lm) 385 360 335 

Màu sắc Trắng lạnh Trắng tự nhiên Trắng ấm 

Nhiệt độ màu (o
K) 6,500-7,000 5,500-6,000 2,700-3,500 

Chỉ số hoàn màu ( CRI) > 80 

Góc chiếu sáng 120
0 

Tuổi thọ đèn >50,000 giờ 
 

(*) Các thông số kỹ thuật của đèn có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng 



 

    

 So sánh đèn LED bóng tròn và đèn Compact; đèn sợi đốt 

 

Kích thước và cách lắp đặt 

 
 

 

 

Đèn LED bóng tròn sử dụng đuôi đèn chuẩn E26/E27, có thể sử dụng hay không sử dụng dimmer để 

điều chỉnh độ sáng của đèn. Tắt nguồn điện trước khi lắp đặt.     

 

 

Loại đèn 
Công suất 

(W) 

Quang thông 

(lm) 

Nhiệt độ màu 

(
o
K) 

Tuổi thọ 

(giờ) 

Đèn LED 

 

5 385 2,700 -7,000 > 50,000 

Đèn 

Compact  
11 400 6,500 6,000 

Đèn sợi đốt 
 

40 350 2,500-2,700 1,000 

Nhìn mặt bên Mặt từ dưới Mặt từ trên 

 57.8 

1
2

0 

 57.8 


